	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM



CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 242 /CĐĐS

Về việc chăm lo, hỗ trợ cho ĐVCĐ,

NLĐ Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023
	Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2022


Kính gửi: Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở
                                trực thuộc Công đoàn ĐSVN 
Thực hiện Kế hoạch số 266/KH-TLĐ ngày 26/10/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động (ĐVCĐ, NLĐ) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão – 2023, Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN hướng dẫn chăm lo, hỗ trợ cho ĐVCĐ, NLĐ từ nguồn tài chính Công đoàn ĐSVN cụ thể như sau:


     I. CHĂM LO, HỖ TRỢ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN, NGƯỜI LAO ĐỘNG
1. Đối tượng: ĐVCĐ, NLĐ thuộc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ĐSVN có hoàn cảnh khó khăn. 
Gồm các trường hợp: 

- Gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ; 

- Gia đình bị hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt trong năm 2022, gây thiệt hại trên 30 triệu đồng;

- Bản thân; vợ, chồng, con; bố, mẹ (trực tiếp nuôi dưỡng) đang phải điều trị bệnh nặng hoặc nằm viện điều trị dài ngày (từ 01 tháng trở lên) hoặc bị di chứng do chiến tranh, chất độc da cam...;

- Bản thân bị tai nạn lao động đang được hưởng trợ cấp hằng tháng;

- Là lao động chính duy nhất trong gia đình, con nhỏ, đang đi học; 

- Mẹ đơn thân đang nuôi con nhỏ;
- Làm việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bị thiếu việc làm, không có việc làm, phải nghỉ luân phiên hoặc tạm hoãn Hợp đồng lao động cộng dồn từ 3 tháng trở lên (tính từ tháng 01/2022);
 - Các hoàn cảnh đặc biệt khác.

2. Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người.
3. Nguồn kinh phí: Nguồn tài chính Công đoàn ĐSVN 
4. Hồ sơ, thủ tục
- Văn bản đề nghị của công đoàn cơ sở (phụ lục 01);

- Văn bản đề nghị của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (phụ lục 02);

- Danh sách ĐVCĐ, NLĐ đề nghị Công đoàn ĐSVN chi chăm lo, hỗ trợ (có xác nhận của chuyên môn) (phụ lục 03).
5. Trình tự, thủ tục thực hiện
Bước 1: Công đoàn cơ sở rà soát các ĐVCĐ, NLĐ của đơn vị nằm trong đối tượng trên, gửi về công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trước khi gửi Công đoàn ĐSVN (nếu là công đoàn cơ sở thuộc các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở); hoặc đề nghị về Công đoàn ĐSVN (nếu là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ĐSVN) theo quy định tại mục 4; thời gian chậm nhất trước ngày 05/12/2022;
Bước 2: Công đoàn ĐSVN thẩm định, xem xét, ban hành quyết định chi chăm lo, hỗ trợ;
Bước 3: Công đoàn ĐSVN ủy quyền công đoàn cơ sở thực hiện chi chăm lo, hỗ trợ cho ĐVCĐ, NLĐ đảm bảo kịp thời (hoàn thành trước ngày 06/01/2023).




    II. HỖ TRỢ VÉ TÀU TẾT CHO ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN
1. Đối tượng: ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn, 5 năm liền (tính cả Tết nguyên đán Quỹ Mão – 2023) chưa có điều kiện về quê ăn Tết với gia đình (vợ/chồng, con, bố/mẹ), 3 năm liên tục là đoàn viên công đoàn xuất sắc và lao động tiên tiến (tính cả năm 2022). 
* Các trường hợp khó khăn theo quy định tại mục 1 phần I

2. Phân bổ cụ thể: theo phụ lục 04
· Công đoàn các đơn vị tổ chức xét chọn ĐVCĐ từ tổ công đoàn, công đoàn bộ phận đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chí và số lượng phân bổ hỗ trợ. Đề nghị về Công đoàn ĐSVN (theo phụ lục 05) trước ngày 05/12/2022 (qua Ban Nghiệp vụ, Email: nguyenthikimlan@congdoandsvn.org.vn).
· Trường hợp không có ĐVCĐ theo tiêu chí tại mục 1, báo cáo về Công đoàn ĐSVN (qua Ban Nghiệp vụ) trước ngày 01/12/2022. 
· Ngoài số lượng phân bổ cụ thể cho công đoàn các đơn vị đường sắt từ khu vực Đà Nẵng trở vào, công đoàn các đơn vị trong toàn ngành rà soát, đề xuất các trường hợp đặc biệt khó khăn, đủ điều kiện, tiêu chí quy định (trong đó ưu tiên ĐVCĐ đi chặng dài) đề nghị về Công đoàn ĐSVN (theo phụ lục 05) trước ngày 05/12/2022 (qua Ban Nghiệp vụ, Email: nguyenthikimlan@congdoandsvn.org.vn).

3. Kinh phí, thủ tục thanh toán:

· Nguồn tài chính của Công đoàn ĐSVN.

- Công đoàn ĐSVN chỉ thanh toán với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chí theo quy định tại mục 1; tối đa bằng số lượng phân bổ và đầy đủ thủ tục gồm:

+ Tờ trình hỗ trợ vé tàu cho ĐVCĐ – (theo phụ lục 05).
+ Danh sách, ký nhận hỗ trợ vé tàu – (theo phụ lục 06).
+ Thẻ lên tàu hỏa (khớp tên của người được hỗ trợ).

+ Hóa đơn xuất tên “Công đoàn Đường sắt Việt Nam”; địa chỉ: 118 Lê Duẩn, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội (không có mã số thuế).

· Căn cứ thông báo xét duyệt của Công đoàn ĐSVN, các đơn vị chủ động mua vé và tổ chức trao cho ĐVCĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thanh toán với Công đoàn ĐSVN (qua bộ phận tài chính thuộc Văn phòng) trước ngày 01/01/2023. 

4. Ngoài số vé của Công đoàn ĐSVN hỗ trợ, khuyến khích các đơn vị huy động các nguồn lực, hỗ trợ ĐVCĐ, NLĐ về quê đón Tết theo các tiêu chí cụ thể, phù hợp với điều kiện của đơn vị.   


  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Nghiệp vụ Công đoàn ĐSVN
- Thường trực tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện.
- Thẩm định hồ sơ, trình Thường trực Công đoàn ĐSVN xem xét quyết định chi chăm lo, hỗ trợ đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở.
- Phối hợp bộ phận tài chính (thuộc Văn phòng) tổng hợp, thẩm định điều kiện theo tiêu chí, tham mưu hỗ trợ cặp vé tàu (khứ hồi đi/về) cho ĐVCĐ về quê ăn Tết; chỉ đạo các đơn vị trao cho ĐVCĐ. 

- Tuyên truyền về các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho ĐVCĐ, NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023 của các cấp Công đoàn ĐSVN.
2. Văn phòng Công đoàn ĐSVN
- Bộ phận tài chính thuộc Văn phòng phối hợp với Ban Nghiệp vụ triển khai thực hiện hướng dẫn đảm bảo đúng quy định; phối hợp thẩm định hồ sơ chi chăm lo, hỗ trợ; thẩm định điều kiện theo tiêu chí hỗ trợ cặp vé tàu (khứ hồi đi/về) cho ĐVCĐ về quê ăn Tết.

- Hướng dẫn các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở hoàn thiện thanh, quyết toán theo đúng quy định của Công đoàn ĐSVN, Tổng Liên đoàn LĐVN.

- Tham mưu chuẩn bị đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí chi chăm lo, hỗ trợ.
3. Ủy ban kiểm tra Công đoàn ĐSVN 
Tham mưu Ban chấp hành Công đoàn ĐSVN kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện chi chăm lo, hỗ trợ cho ĐVCĐ, NLĐ.
4. Các cấp công đoàn
- Căn cứ các nội dung trên, chủ động báo cáo cấp ủy Đảng; thống nhất chuyên môn rà soát, đề nghị chăm lo, hỗ trợ ĐVCĐ, NLĐ; xét chọn, mua vé tàu hỗ trợ ĐVCĐ về quê ăn Tết đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng quy định.
- Hoàn thiện hồ sơ, kịp thời gửi về Công đoàn ĐSVN đúng thời hạn (đồng thời gửi bản mềm về Ban Nghiệp vụ Công đoàn ĐSVN, Email: nguyenthikimlan@congdoandsvn.org.vn).
- Tổ chức trao cho ĐVCĐ, NLĐ kịp thời, trang trọng, ý nghĩa, thiết thực.
- Tăng cường vận động các doanh nghiệp và kêu gọi nguồn xã hội hóa chung tay cùng tổ chức công đoàn chăm lo, hỗ trợ ĐVCĐ, NLĐ dịp Tết nguyên đán Quý Mão - 2023.
Trên đây là hướng dẫn chăm lo, hỗ trợ ĐVCĐ, NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão – 2023 từ nguồn tài chính Công đoàn ĐSVN, Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN yêu cầu các cấp công đoàn khẩn trương tổ chức triển khai. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần trao đổi, liên hệ Công đoàn ĐSVN (qua đồng chí Nguyễn Thị Kim Lan – Ban Nghiệp vụ, số ĐT: 0243.9421571, DĐ: 0945.686498; đồng chí Đậu Thị Thu Hà – Văn phòng, số ĐT: 0243.8221759, DĐ: 0989.259868).   

	Nơi nhận: 


- Như trên;

- Đảng ủy TCT ĐSVN (b/cáo);
- Phụ trách HĐTV TCTĐSVN;
- Tổng Giám đốc TCT ĐSVN; 

- Thường trực CĐ ĐSVN;

- Ban TCCB TCT ĐSVN;
- VP, các Ban CĐ ĐSVN;
- Lưu: VP, NV.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

    Mai Thành Phương


Phụ lục 01
	   CÔNG ĐOÀN .........................................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CÔNG ĐOÀN .........
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	                    Số:          /.......

 V/v chi chăm lo, hỗ trợ ĐVCĐ, NLĐ       nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023
	    .............., ngày... ... tháng ....năm 2022


           Kính gửi: -  Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam;

· Ban Thường vụ Công đoàn Công ty......(*).

Căn cứ Công văn số 242/CĐĐS ngày 04/11/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN về việc chăm lo, hỗ trợ cho ĐVCĐ, NLĐ Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023; 

Căn cứ Công văn số.........của Công đoàn Công ty.......(*)
Căn cứ khả năng cân đối nguồn tài chính của công đoàn cơ sở, Công đoàn..............đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty.............(*) chi hỗ trợ.....................đồng để chăm lo, hỗ trợ cho................ ĐVCĐ, NLĐ tại đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023 (có danh sách kèm theo).

 Công đoàn..............cam kết các đối tượng theo danh sách là chính xác, công khai, minh bạch. 

Đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty.............(*) xem xét, giải quyết.

	
	 TM. BAN THƯỜNG VỤ (BCH)

	
	CHỦ TỊCH

	
	(Ký tên, đóng dấu)



	Nơi nhận:

- Như trên;

- Công đoàn Công ty....(*)

- Lưu: ......
	


* Nếu là công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 

Phụ lục 02
	   CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CÔNG ĐOÀN .........
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	                    Số:          /.......

V/v chi chăm lo, hỗ trợ ĐVCĐ, NLĐ          nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023
	    .............., ngày... ... tháng ... năm 2022


           Kính gửi:  Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam

Căn cứ Công văn số 242/CĐĐS ngày 04/11/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN về việc chăm lo, hỗ trợ cho ĐVCĐ, NLĐ Tết Nguyên đán Quý Mão – 2023;
Căn cứ khả năng cân đối nguồn tài chính, Công đoàn Công ty..............đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN chi hỗ trợ.....................đồng để chăm lo, hỗ trợ cho................ ĐVCĐ, NLĐ thuộc Công ty nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023 (có danh sách kèm theo của các công đoàn cơ sở).

 Công đoàn Công ty..............cam kết các đối tượng theo danh sách là chính xác, công khai, minh bạch. 

Đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN xem xét, giải quyết.

	Nơi nhận:

- Như trên;

  - Lưu: ......
	 TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH

    (Ký tên, đóng dấu)



	
	


Phụ lục 03
	CÔNG ĐOÀN……………..
 CÔNG ĐOÀN (Cơ sở)………

Số:         /………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Hà Nội, ngày….…tháng … năm 2022


DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ CHĂM LO, HỖ TRỢ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO - 2023
Kính gửi: Công đoàn Đường sắt Việt Nam  

1. Thông tin về đơn vị, doanh nghiệp
- Tên cơ sở:

- Địa chỉ:

- Số điện thoại:

2. Danh sách đoàn viên công đoàn, người lao động đề nghị chăm lo, hỗ trợ
	TT
	Họ và tên
	Chức danh, bộ phận làm việc
	Hoàn cảnh khó khăn cụ thể
	Số tiền (đồng)

	1
	
	
	
	500.000

	2
	
	
	
	500.000

	3
	
	
	
	500.000

	…
	
	
	
	500.000

	
	
	
	   Tổng số     
	


	     XÁC NHẬN CỦA CHUYÊN MÔN

(Ký tên, đóng dấu)
	   XÁC NHẬN CỦA CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ 

(Nếu có)
	TM.  BAN THƯỜNG VỤ (BCH)
(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 04
         PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG VÉ TÀU CHO ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

	Số TT
	Đơn vị
	Số lượng cặp vé phân bổ

	1
	CĐ Công ty CP VTĐS Sài Gòn  
	35

	2
	CĐ Công ty CP TCT Công trình ĐS
	5

	3
	CĐ Chi nhánh KTĐS Nghĩa Bình 
	6

	4
	CĐ Chi nhánh KTĐS Phú Khánh 
	6

	5
	CĐ Chi nhánh KTĐS Sài Gòn 
	8

	6
	CĐ Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng 
	8

	7
	CĐ Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn 
	8

	8
	CĐ Trường Cao đẳng Đường sắt 
	4

	9
	CĐ Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng
	8

	10
	CĐ Công ty CPĐS Nghĩa Bình 
	8

	11
	CĐ Công ty CPĐS Phú Khánh  
	8

	12
	CĐ Công ty CPĐS Thuận Hải 
	6

	13
	CĐ Công ty CPĐS Sài Gòn  
	8

	14
	CĐ Công ty CP TTTH ĐS Đà Nẵng  
	6

	15
	CĐ Công ty CP TTTH ĐS Sài Gòn   
	6

	16
	CĐ Công ty CP Đá Mỹ Trang 
	1

	17
	CĐ Công ty CP xe lửa Dĩ An  
	4

	18
	CĐ Công ty CP ĐT và XD Công trình 3
	3

	19
	CĐ Công ty CP Sài Gòn Hoả xa 
	1

	20
	CĐ Công ty CP Hải Vân Nam
	1

	
	Tổng số
	140


Phụ lục 05
	CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
   CÔNG ĐOÀN………………………..


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /...
	                                            ...., ngày…. tháng …. năm 2022


TỜ TRÌNH

Hỗ trợ vé tàu cho đoàn viên công đoàn về quê ăn Tết Nguyên đán Quỹ Mão - 2023
  Kính gửi: Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN 

      Căn cứ Công văn số 242/CĐĐS ngày 04/11/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN về việc chăm lo, hỗ trợ cho ĐVCĐ, NLĐ Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023; căn cứ số lượng phân bổ và tiêu chuẩn theo quy định, Công đoàn..………..trình Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN hỗ trợ vé tàu cho đoàn viên công đoàn về quê ăn Tết Nguyên đán Quý Mão – 2023 như sau:
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh, đơn vị công tác
	Số năm đã công tác trong ngành 
	Hoàn cảnh gia dình
	Năm đạt LĐTT
	Năm đạt đoàn viên CĐXS
	Nơi đi
	Nơi đến
	Dự kiến thời gian đi/về
	Ghi chú (về quê ăn Tết với vợ/chồng, con, bố/mẹ)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


          Công đoàn………cam kết các nội dung trên là chính xác.

	Nơi nhận:

· Như trên;
· Ban NV Công đoàn ĐSVN;

· Lưu…
	XÁC NHẬN CỦA CHUYÊN MÔN

(Ký tên, đóng dấu)
	                        …, ngày..…tháng……năm …….
         TM. BAN THƯỜNG VỤ (BAN CHẤP HÀNH)
                                (Ký tên, đóng dấu)


	Phụ lục 06
CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
   CÔNG ĐOÀN………………………..


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                ...., ngày…….tháng……năm…….
    DANH SÁCH
 Đoàn viên công đoàn nhận hỗ trợ vé tàu về quê ăn Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023

STT

Họ và tên

Chức danh, đơn vị công tác
Số lượng vé (cặp)

Ga đi
Ga đến

Số tiền

Ký nhận

1

2

….

Nơi nhận:

· Công đoàn ĐSVN;

· Bộ phận tài chính thuộc VP CĐ ĐSVN;

· Lưu…..
  …, ngày..…tháng..…năm…..
       TM. BAN THƯỜNG VỤ (BCH)
            (Ký tên, đóng dấu)
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